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TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ H 

 
Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa : Bà Trần Thị Thủy 

Các Thẩm phán:   

1/Bà Đỗ Thị Hò  

2/ Bà Nguyễn Thị Kim Cương 

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:  Bà Nguyễn Thị Ngọ  Duyên - 

T ư ký Tò  án n ân dân T àn  p ố H. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H tham gia phiên tòa: Bà Đỗ 

Thị Vân - Kiểm Sát viên. 

 Ngày 27 t áng 7 năm 2022 tại trụ sở Tò  án n ân dân T àn  P ố H đã 

xét xử p ú  t ẩm  ông k  i vụ án t ụ lý số 166/2022/TLPT-DS ngày 17 t áng 6 

năm 2022 về việc “Tranh ch p đòi lại tài sản”. 

Do Bản án dân sự sơ t ẩm số 86/2022/DS-ST ngày 26 t áng 4 năm 2022 

 ủ  Tò  án n ân dân quận T, T àn  p ố H bị k áng  áo. 

T eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 3781/2022/QĐ-PT 

ngày11 t áng 7 năm 2022, giữ   á  đương sự: 

Nguyên đơn: Ông Vũ Hồng Đ, sin  năm 1969; Địa chỉ: Số 333, đường 

Huỳnh T n P, p ường Đ, Quận B, T àn  p ố H ( ó mặt). 

   đơn: Bà Vũ Thị Tuyết M, sin  năm 1976; Địa chỉ: Số 22/1A (số  ũ 

4A), đường Y, P ường H, quận T, T àn  p ố H. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn: Ông Nguyễn Thanh B, sinh 

năm 1976; Địa chỉ: Số7, đường T, P ường H, quận T, T àn  p ố H. 

(theo Gi y ủy quyền số  ông   ứng 015780 quyển số 07TP/CC-

SCC/HĐGD ngày 16/7/2022 tại P òng Công   ứng B, T àn  p ố H) ( ó mặt). 

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Công ty TNHH Ô tô NS Việt 

Nam; Người đại diện theo ủy quyền: Ông Touprong RM; Địa chỉ: Lô DVTM 2 

– DVTM 3, đường số 7, khu chế xu t T, p ường Đ, Quận B, T àn  p ố H. (Đại 
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diện theo Gi y ủy quyền số 05/2020/POA-VSA ngày 22/3/2021) (có đơn xin 

vắng mặt). 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Tại đơn khởi kiện đề ngày 17/11/2020 và quá trình giải quyết vụ án, 

nguyên đơn ông Vũ Hồng Đ trình bày: 

Qua bạn bè giới thiệu thì ông  ó quen biết bà Vũ T ị Tuyết M, ông và bà 

M cũng có một số lần tặng quà qua lại cho nhau vào những dịp như sinh nhật 

hay khi bà M tặng quà   o ông t ì ông tặng lại cho bà M theo phép lịch sự. Vào 

khoảng tháng 10/2020, bà M có nhu cầu mua xe nên có hỏi mượn ông số tiền 

500.000.000 đồng, do ông cũng có kiến thức về xe ô tô nên ông  ó đi xem và 

mu  xe  ùng với bà M. Trong quá trình bà M mua xe ông có chuyển cho bà M 

mượn tiền 03 lần, cụ thể: 

Ngày 13/10/2020, ông   uyển số tiền 50.000.000 đồng vào tài khoản của 

Công ty Cổ phần Ô tô H với nội dung “Vũ T ị Tuyết M đặt cọc mua xe C300 

AMG Đỏ - Nội th t đen BS 51H 366.25” nhưng số tiền này sau đó chuyển trả lại 

vào tài khoản của bà Vũ T ị Tuyết M vì công ty không đủ gi y tờ để bán. 

Ngày 15/10/2020, ông   uyển số tiền 50.000.000 đồng vào tài khoản của 

Công ty TNHH Ô tô NS Việt Nam với nội dung “KH Vũ T ị Tuyết M thanh 

toán C300 Do 51H 366.25”.  

Ngày 15/10/2020, ông  ó   uyển tiếp số tiền 400.000.000 đồng vào tài 

khoản của bà Vũ T ị Tuyết M số 100004430037 với nội dung “A Đ chuyển tiền 

mua xe”. 

Việ  ông   o bà M mượn tiền không có lập hợp đồng vay mượn hay tin 

nhắn trao đổi qua điện thoại mà nói miệng, do ông và bà M là bạn nên ông tin 

tưởng bà M, lúc cho mượn không xác định thời hạn thanh toán vì bà M hứa sau 

này sẽ thanh toán   o ông k i ông  ần. 

N y ông  ó n u  ầu sử dụng số tiền trên nên ông k ởi kiện, yêu cầu Tòa 

án buộc bị đơn bà Vũ T ị Tuyết M t  n  toán   o ông số tiền 500.000.000 

(Năm trăm triệu) đồng, yêu cầu bị đơn t  n  toán một lần ngay sau khi bản án 

có hiệu lực pháp luật. 

Ông Nguyễn Thành L – đại diện theo ủy quyền của b  đơn bà Vũ Th  Tuyết 

M trình bày:  

Bị đơn k ông đồng ý với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu 

cầu bị đơn t  n  toán số tiền 500.000.000 đồng. Thực tế, giữa ông Đ và bà M là 

quan hệ tình cảm nam nữ, do ông Đ có tình cảm, muốn chinh phục bà M nên có 

tặng quà cho bà M nhiều lần, ông Đ  òn tặng cả nhẫn kim  ương  ó giá trị cao 

cho bà M và số tiền 500.000.000 đồng cũng là do ông Đ tặng bà M để bà M sử 

dụng. 
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Bà M k ông  ề vay mượn gì từ ông Đ nên các bên không có gi y tờ vay 

mượn, tin nhắn mượn tiền, k ông  ó t ỏa thuận thời hạn thanh toán hay tiền lãi, 

vì số tiền ông Đ cho bà M là xu t phát từ quan hệ tình cảm cá nhân của các bên. 

Thực tế giữa bà M và ông Đ k ông  ó v y mượn gì nên bà M k ông đồng ý trả 

lại tiền cho ông Đ. Do đó, bị đơn k ông đồng ý với yêu cầu khởi kiện của 

nguyên đơn. 

Bà M  ó bản tự k  i trìn  bày bà đồng ý   o lại ông Đ số tiền 

250.000.000 đồng là vì bà t  y ông Đ tội nghiệp, đây là tiền ông Đ   o bà, bà 

chỉ muốn mọi việ  k ép lại n ưng do ông Đ cứ quậy p á   ỗ ở, chỗ làm việc 

thậm   í là Đảng ủy P ường H, quận T nơi bà M sinh hoạt đảng, đã làm ảnh 

 ưởng đến uy tín  ủ  bà r t nhiều nên bà k ông đồng ý   o lại ông Đ nữa.  

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty TNHH Ô tô NS Việt Nam 

do ông Touprong RM đại diện theo ủy quyền có bản tự khai trình bày: Công ty 

 ó bán xe ô tô  iệu Merceder kiểu xe C300 AMG (205083) biển số 50LD – 

154.82 theo Hợp đồng bán hàng số C300-CPOVSA50LD-152.83/PMH với bà 

Vũ T ị Tuyết M, việc mua bán đã thực hiện xong và bà M đã nhận xe. Việc 

tranh ch p giữa ông Đ và bà M, Công ty không có liên quan và không có yêu 

cầu hay ý kiến gì nên xin được vắng mặt trong suốt quá trình tố tụng. 

Tại p iên tò  sơ thẩm:  

Nguyên đơn ông Vũ Hồng Đ vẫn giữ nguyên yêu  ầu khởi kiện, yêu  ầu 

Tò  án buộc bị đơn bà Vũ T ị Tuyết M trả lại   o ông toàn bộ số tiền 

500.000.000 (Năm trăm triệu) đồng, yêu  ầu t  n  toán một lần toàn bộ số tiền 

ngay khi bản án  ó  iệu lự  p áp luật. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn trìn  bày: Bị đơn k ông đồng ý 

với yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn, giữ    i bên là việc tặng cho xu t p át từ 

tìn   ảm nam nữ chứ k ông p ải v y mượn n ư ông Đ trìn  bày. 

Tại Bản án dân sự sơ t ẩm số 86/2022/DS-ST ngày 26 t áng 4 năm 

2022củ  Tò  án n ân dân quận T đã tuyên xử:  

K ông    p n ận toàn bộ yêu  ầu  ủ  nguyên đơn yêu  ầu Tò  án buộ  

bà Vũ T ị Tuyết M  trả lại số tiền 500.000.000 đồng. 

Ngoài r , Tò  án   p sơ t ẩm  òn tuyên về phần án p í và quyền k áng 

 áo  ủ   á  đương sự theo luật định. 

Ngày 04 t áng 5 năm 2022, nguyên đơn ông Vũ Hồng Đ  ó đơn k áng  áo 

toàn bộ Bản án sơ t ẩm với lý do: Tò    p sơ t ẩm   ư  đán  giá k á   qu n 

toàn diện vụ án, cụ thể k ông xem xét đán  giá đối tượng của hợp đồng, v i trò 

quan trọng trong việ  xá  định quyền sở hữu là tiền củ  ông và tín   ợp p áp  ủa 

giao dịch khi chuyển tiền qu  ngân  àng. Việ  ông cho bà M mượn tiền để mua 

xe bằng miệng p áp luật k ông bắt buộc phải lập văn bản, trong k i ông đã   ứng 

min  được việc thực hiện giao dị   là  ó t ật t ông qu    ứng cứ là   ứng từ 

chuyển tiền củ  ngân  àng. Tò  án k ông t u t ập đầy đủ chứng cứ liên qu n mà 

nhận địn  t eo suy đoán   ủ quan, thiếu  ăn  ứ khi cho rằng số tiền ông chuyển 

cho bà M là do ông tặng cho bà M k ông p ải là   o bà M mượn tiền, để từ đó 
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bá  yêu  ầu khởi kiện củ  ông là k ông đảm bảo quyền và lợi í    ủ  ông. Tò  

  ư  làm rõ yếu tố k á   qu n trong gi o dị   này t ực ch t là t ể hiện rõ ý   í 

của cả   i bên, bên mượn t ì mụ  đí   để mua xe, bên   o mượn  ũng là mục 

đí     o bên mượn để mu  xe. Vì vậy, ông k áng  áo đề nghị hủy bản án sơ 

thẩm, đồng thời yêu  ầu Tò  xem xét    p nhận yêu  ầu khởi kiện củ  ông, buộc 

bà M phải trả lại   o ông 500.000.000 đồng.  

Tại p iên tò  p ú  t ẩm: 

Nguyên đơn ông Vũ Hồng Đ rút một phần yêu  ầu k áng  áo đối với đề 

nghị c p p ú  t ẩm hủy án sơ t ẩm. Ông Đ chỉ k áng  áo yêu  ầu Tò  p ú  

thẩm sử  án sơ t ẩm, ch p nhận yêu  ầu khởi kiện củ  ông, buộc bà M phải trả 

lại   o ông số tiền 500.000.000 đồng nêu trên.  

 Người đại diện hợp p áp  ủa bà M k ông    p nhận yêu  ầu k áng  áo 

của ông Đ, đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên bản án dân sự sơ t ẩm. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố H phát biểu ý kiến: 

+ Về tố tụng: Tò  án   p p ú  t ẩm đã t ự   iện đúng  á  quy địn  p áp 

luật tố tụng dân sự từ k i t ụ lý đến k i xét xử. Tại p iên tò  p ú  t ẩm   o đến 

trướ  k i ng ị án, Hội đồng xét xử p ú  t ẩm đã tiến  àn  p iên tò  đúng trìn  

tự, t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật Tố tụng dân sự;  á  đương sự trong vụ án 

đã    p  àn  đúng quy địn  p áp luật về quyền và ng ĩ  vụ  ủ  mìn . 

+ Về nội dung: T  y, nội dung k áng  áo  ủ  p í  nguyên đơn là k ông 

 ó  ăn, việ  nguyên đơn   o rằng số tiền 500.000.000 đồng mà nguyên đơn 

  uyển k oản   o bà M là nguyên đơn   o bà M mượn   ứ k ông p ải là tặng 

cho bà M. Việ  này đã bị p í  bà M p ủ n ận. Xét t  y,  ăn  ứ vào n ững biên 

l i   uyển k oản t ì k ông  ó nội dung nào t ể  iện ông Đ cho bà M mượn số 

tiền trên, nên đề ng ị  ội đồng xét xử p ú  t ẩm k ông    p n ận k áng  áo 

 ủ  nguyên đơn. Đề ng ị giữ nguyên bản  án  dân sự sơ t ẩm.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

S u k i ng iên  ứu  á  tài liệu  ó trong  ồ sơ vụ án, đượ  t ẩm tr  tại 

p iên tò  và  ăn  ứ vào kết quả tr n  tụng tại p iên tò , s u k i ng e đại diện 

Viện kiểm sát n ân dân T àn  p ố H p át biểu qu n điểm, s u k i ng ị án, Hội 

đồng xét xử p ú  t ẩm n ận địn : 

[1] Về thủ tục tố tụng: Đơn k áng  áo  ủa nguyên đơn ông Vũ Hồng Đ 

 òn trong  ạn theo quy định tại Điều 273 và Điều 276 Bộ luật Tố tụng dân sự 

nên k áng  áo là  ợp lệ và đượ  xem xét t eo trìn  tự p ú  t ẩm.  

[2] Về yêu  ầu k áng  áo củ  nguyên đơn: 

Xét, việ  nguyên đơn yêu hủy án sơ t ẩm đồng thời yêu  ầu sử  án sơ 

thẩm. Tuy n iên, tại p iên tò  p í  nguyên đơn đã rút lại phần yêu  ầu k áng 

 áo hủy án sơ t ẩm.  
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 Xét, nguyên đơn k áng  áo   o rằng Tò    p sơ t ẩm vi phạm ng iêm 

trọng tố tụng k i k ông t u t ập đán  giá   ứng cứ k á   qu n k i nguyên đơn 

đã đư  r   á    ứng cứ chứng minh việ  nguyên đơn   o bị đơn mượn số tiền 

500.000.000 đồng để mua xe, đó là  á  mã   uyển tiền vào tài k oản củ  Công 

ty TNHH Ô tô Hàng X n , Công ty TNHH Ô tô NS Việt N m và   uyển khoản 

trực tiếp vào tài k oản của bà M đều  ó nội dung chuyển tiền mua xe, n ưng 

Tò    p sơ t ẩm k ông xem xét  á    ứng cứ này mà lại nhận định theo suy 

đoán   ủ quan qua lời khai của bà M, để từ đó k ông    p nhận toàn bộ yêu cầu 

của ông Đ. 

Th y, tại p iên tò  p ú  t ẩm, ông Đ và p í  đại diện bị đơn đều xá  

nhận: Ông Đ chuyển khoản số tiền 500.000.000 đồng để bà M mua xe C300 

AMC biển số 51H-366.25 xu t p át từ mối quan hệ tìn   ảm giữa ông Đ và bà 

M, sự việ  này  ũng p ù  ợp với nội dung trong phần nhận định của Bản án sơ 

thẩm. 

Xét, việc ông Đ khẳng định số tiền 500.000.000 đồng là tiền ông   uyển 

khoản cho bà M mượn chứ k ông p ải là   o tặng bà M để bà M mu  xe, n ưng 

lời k  i này  ủa ông Đ k ông được bà M thừa nhận. Th y trong  á  mã gi o 

dị   mà ông Đ chuyển khoản, cụ thể:  

Ngày 13/10/2020, ông Đ chuyển 50.000.000 vào tài k oản củ  Công ty  ổ 

phần Ô tô Hàng X n   ó nội dung:“Vũ Th  Tuyết M đặt cọc mua xe C300 Đỏ - 

nội thất đen biển số BS 51H-366.25” 

 Ngày 15/10/2020, ông Đ chuyển vào tài k oản của Công ty TNHH Ô tô 

NS Việt N m 50.000.000 đồng  ó nội dung: “Khách hàng Vũ Th  Tuyết M thanh 

toán C300 Đỏ - BS 51H-366.25”. 

Ngày 15/10/2020, ông Đ chuyển trực tiếp vào tài k oản của bà M 

400.000.000 đồng  ó nội dung: “Anh Đ chuyển tiền mua xe”. 

Nhận th y, t t cả  á  tài liệu mà ông Đ xu t trìn  đều là  á  mã gi o dịch 

chuyển khoản nêu trên k ông  ó nội dung nào t ể hiện ông Đ cho bà M mượn 

500.000.000 đồng. Ngoài  á  tài liệu trên t ì p í  nguyên đơn và bị đơn  ó đư  

ra một số tài liệu k á  là tin n ắn, email qua lại giữ    i bên n ưng  ũng k ông 

 ó nội dung nào t ể hiện ý   í  ủa ông Đ cho bà M mượn số tiền trên,  ũng n ư 

k ông  ó chứng cứ nào chứng minh bà M được ông Đ tặng cho số tiền này. 

Căn  ứ Khoản 1 Điều 6 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 quy định về 

cung c p chứng cứ và   ứng minh trong tố tụng dân sự quy địn : “Đương sự có 

quyền và nghĩa vụ chủ động thu thập, giao nộp chứng cứ cho Tòa án và chứng 

minh cho yêu cầu của mình là có căn cứ và hợp pháp.” 

Nhận th y, từ khi khởi kiện   o đến tại p iên tò  p ú  t ẩm ngoài n ững 

chứng cứ đã nộp, ông Đ vẫn k ông xu t trìn    ứng cứ nào mới chứng minh số 

tiền 500.000.000 đồng đã   uyển cho bà M là   o mượn. Hội đồng xét xử xét 

th y, Tò    p sơ t ẩm nhận định xá  định việc ông Đ chuyển số tiền trên   o bà 

M k ông p ải là qu n  ệ   o mượn tài sản là đúng n ưng lại  ăn  ứ vào lời khai 
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củ  người đại diện hợp p áp  ủ  p í  bị đơn để xá  định số tiền 500.000.000 

đồng này là ý   í tự nguyện củ  nguyên đơn tặng cho bị đơn là   ư    ín  xá .  

Bởi trong vụ án này t ì p í  nguyên đơn và bị đơn k i gi o n ận số tiền 

này k ông  ó t ỏa thuận gì. Để xá  định giao dị   này là  ợp đồng mượn tài sản 

hay tặng cho tài sản t ì  ần phải xá  định theo d u hiệu đặ  trưng  ủa từng loại 

hợp đồng cụ thể t eo quy định củ  p áp luật. 

Căn  ứ Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Hợp đồng tặng cho tài 

sản là sự thỏa thuận giữa các bên theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và 

chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên 

được tặng cho đồng ý nhận”.  

Căn  ứ Điều 494 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Hợp đồng mượn tài sản 

là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao tài sản cho bên mượn 

để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền.  ên mượn phải trả lại tài 

sản đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được. 

Đối chiếu quy định giữ   á  điều luật nêu trên   o t  y quan hệ tặng cho 

tài sản và qu n  ệ mượn tài sản  oàn toàn k á  biệt, thể hiện việ  người được 

tặng   o k ông  ó ng ĩ  vụ trả lại tài sản,  òn người mượn tài sản t ì p ải  ó 

ng ĩ  vụ trả lại tài sản 

N ư đã p ân tí   nêu trên. K ông p ải cứ k ông   o t ì đương n iên là 

“mượn”. K ông p ải cứ k ông   ứng min  đượ  là “cho” t ì p ải trả lại tiền đã 

nhận. Do ông Đ k ông   ứng min  đượ  ng ĩ  vụ phải trả lại của bị đơn nên 

Tò    p sơ t ẩm k ông    p nhận yêu  ầu củ  nguyên đơn là  ó  ăn  ứ, mặ  dù 

p í  bà M  ũng k ông   ứng min  đượ  là bà M được ông Đ tặng cho số tiền 

này. 

Từ những  ăn  ứ p ân tí   nêu trên. Xét đề nghị của Viện kiểm sát n ân 

dân t àn  p ố H p ù  ợp với nhận định của Hội đồng xét xử. Vì vậy,  Hội đồng 

xét xử p ú  t ẩm k ông    p nhận k áng  áo  ủa ông Đ, giữ nguyên bản án dân 

sự sơ t ẩm củ  Tò  án n ân dân quận T. 

[3] Án p í dân sự p ú  t ẩm:  

Do yêu  ầu k áng  áo  ủa ông Đ k ông được ch p nhận nên ông Đ phải 

chịu án p í dân sự p ú  t ẩm là 300.000 đồng t eo quy định củ  p áp luật, 

n ưng được trừ vào số tiền tạm ứng án p í dân sự p ú  t ẩm đã nộp. 

Vì các lẽ trên,  

 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Căn  ứ điểm b Khoản 1 Điều 38, Điều 148, Khoản 1 Điều 227, Khoản 1 

Điều 228, Điều 298, Khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 



7 
 

 

 

Căn  ứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016  ủa Ủy 

b n T ường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử 

dụng án p í và lệ p í Tò  án; 

Căn  ứ Luật T i  àn  án dân sự năm 2008 (đã sử  đổi, bổ sung năm 2014). 

1. K ông  h p nhận k áng  áo  ủ  nguyên đơn ông Vũ Hồng Đ.  

2. Giữ nguyên Bản án dân sự sơ t ẩm số 86/2022/DS-ST ngày 26 t áng 4 

năm 2022 củ  Tò  án n ân dân quận T, T àn  phố H. 

2.1. K ông    p nhận toàn bộ yêu  ầu khởi kiện củ  nguyên đơn ông Vũ 

Hồng Đ về yêu  ầu Tò  án buộ  bà Vũ T ị Tuyết M trả lại số tiền 500.000.000 

(năm trăm triệu) đồng. 

2.2. Án p í dân sự sơ t ẩm: Ông Vũ Hồng Đ phải nộp số tiền án p í là 

24.000.000 (h i mươi bốn triệu) đồng. Chuyển số tiền tạm ứng án p í 

12.000.000 (mười hai triệu) đồng do ông Đ đã nộp theo Biên lai tạm ứng án p í 

số AA/2019/0068936 ngày 23/12/2020 t àn  tiền án p í, ông Đ  òn p ải nộp 

t êm tiền án p í là 12.000.000 (mười hai triệu) đồng. 

3. Án p í dân sự p ú  t ẩm: Ông Vũ Hồng Đ phải chịu án p í p ú  t ẩm 

là 300.000 đồng n ưng được trừ vào số tiền tạm ứng án p í đã nộp theo Biên l i 

thu số AA/2021/0031410 ngày 11/5/2022 của Chi cụ  t i  àn  án dân sự quận T 

lập. 

5. Bản án p ú  t ẩm  ó  iệu lự  p áp luật kể từ ngày tuyên án. 

 
 

Nơi nhận: 

- TAND C p cao tại TP. H; 

- VKSND C p cao tại TP. H; 

- VKSND TP. H; 

- TAND quận T; 

- Chi cục THADS Q. T; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

Trần Thị Thủy 


